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Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP02/03/1999LinhPhạm Thị Mỹ5072001711

05/03/2002LộcLê Phước5092002812

26/05/2000LộcNgô Văn5072004563

HP25/12/2002LyĐinh Thị Cẩm5072006214

06/02/2002MaiLê Thị Xuân5082001335

HP31/07/2001MẫnKhưu Thùy5072006356

HP01/11/2002MyLê Diễm5012005967

HP25/02/2002MyNguyễn Thị Hạ5082004838

HP19/05/2001NamTrương Phú5112004649

HP20/01/2002NgânLý Thị Thanh50720057210

26/04/2002NgânNguyễn Ngọc Hà50820050111

08/12/2002NghiChung Mỹ50720030212

HP23/08/2001NghiTrần Phương50720064613

01/12/2002NgọcĐinh Thị50920027414

13/08/2002NgọcTrần Huệ51020035615

27/09/2002NguyênNguyễn Minh50720022716

21/10/2002NguyênNguyễn Quang Hạnh50720021317

HP14/01/2002NguyệtLý Thị Ánh50820040418

24/11/2002NguyệtTrương Ngọc Minh50720014219

20/03/2002NhiLư Thị Chúc50820022520

HP15/03/2002NhiNguyễn Thị Tuyết50820060021

02/11/2002NhiPhạm Thị Ngọc50720015922

HP12/12/1999NhungĐinh Thị Hồng50720064223

22/10/1998NhungNguyễn Thị Huỳnh50920009724

HP05/01/2002NhungTrịnh Thị Tuyết50820015225

07/12/2001NhựtTrần Minh50720008926

18/08/2002OanhNguyễn Thị Kiều50720016027

HP14/10/2002PhátHuỳnh Tấn50720062528

HP11/06/2000PhongLê Nguyễn Minh50920032329

HP02/06/2002PhụngPhùng Tiểu50820061930

10/02/2002PhươngNguyễn Văn50720012031
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16/05/2002PhươngOng Huệ50820012332

04/10/2002QuíNguyễn Thị50720029833

HP15/08/2001QuyênBùi Thị50720066634

HP18/08/1997ThạchLê Hải50820066735

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

35

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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